
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

GIÁO VIÊN TRỰC

NAM NỮ Giáo viên

Ca 1 13h15 - 14h45 12A02, 12A11, 11B01, 11B02, 11B03

Ca 2 15h15 - 16h45 12A02, 12A11, 11B01, 11B02, 11B03

Ca 1 7h30 - 9h00 10C01, 10C02, 10C03

Ca 2 9h30 - 11h 10C01, 10C02, 10C03

Ca 1 13h15 - 14h45 12A03, 12A04, 12A05, 11B04, 11B05

Ca 2 15h15 - 16h45 12A03, 12A04, 12A05, 11B04, 11B05

Ca 1 7h30 - 9h00 10C04, 10C05, 10C06, 10C07

Ca 2 9h30 - 11h 10C04, 10C05, 10C06, 10C07

Ca 1 13h15 - 14h45 12A06, 12A07, 11B06, 11B07, 11B08

Ca 2 15h15 - 16h45 12A06, 12A07, 11B06, 11B07, 11B08

Ca 1 7h30 - 9h00 10C08, 10C09, 10C10

Ca 2 9h30 - 11h 10C08, 10C09, 10C10

Ca 1 13h15 - 14h45 12A08, 12A09, 12A10, 11B09, 11B10

Ca 2 15h15 - 16h45 12A08, 12A09, 12A10, 11B09, 11B10

Ca 1 7h30 - 9h00 10C11, 10C12, 10C13

Ca 2 9h30 - 11h 10C11, 10C12, 10C13

Ca 1 13h15 - 14h45 12A01, 12A12, 12A13, 11B11

Ca 2 15h15 - 16h45 12A01, 12A12, 12A13, 11B11

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Thỏa

Nhóm trưởngNGÀY BUỔI TIẾT THỜI GIAN
HỌC SINH LỚP
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Thầy Vy

Cô Nga, Cô Thảo

Thầy Sơn

Thầy Trường, Thầy Thỏa

Thầy Huy

Thầy Trường, Thầy Vy

Thầy Thỏa

Thầy Sơn, Cô Ngọc

Thầy Trường

Thầy Vy, Cô Ngọc

Thầy Mi

Cô Ngọc

Cô Nga

Cô thảo

Thầy Vy

Thầy Mi, 

 Cô Nga, Thầy Trường


